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BÀI GIỚI THIỆU  

 

Chào mừng các bạn đến với chương trình đào tạo từ xa của Đại học 

Mở Bán Công Tp.HCM 

  

 Đây là môn học nghiên cứu về hoạt động truyền thông đại chúng 

dưới quan điểm xã hội học.  

 

 Nhiều trường phái cũng như nhiều luận điểm lý thuyết khác 

nhau, nhiều lúc đối lập nhau, cũng như nhiều kết quả điều tra thực 

nghiệm sẽ được trình bày và lược thuật một cách cô đọng nhằm giúp 

sinh viên có được những kiến thức tổng quan về tình hình nghiên cứu 

xã hội học về truyền thông đại chúng trên thế giới. Nhưng ngoài phần 

kiến thức, điều còn quan trọng hơn nữa đối với sinh viên trong môn 

học này, đó là: thông qua việc tìm hiểu những lối đặt vấn đề và những 

lối phân tích khác nhau và đa dạng của các nhà nghiên cứu, sinh viên 

làm sao rèn luyện được khả năng tư duy và biện luận của mình, làm 

quen được với phương pháp tư duy xã hội học. Và điều trọng yếu nhất 

là cuối cùng làm sao sinh viên xác lập được khả năng suy nghĩ độc lập 

và nuôi dưỡng được óc phê phán khoa học khi thử bắt tay vào việc 

khảo sát, phân tích và giải thích những vấn đề nào đó liên quan tới 

lĩnh vực truyền thông đại chúng ở Việt Nam. 

 

 Tập sách này bao gồm những nội dung chính như sau: 

 - Tìm hiểu các khái niệm “truyền thông” và “truyền thông đại 

chúng” (bài 1). 

 - Lịch sử ra đời của các phương tiện truyền thông đại chúng và 
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của định chế truyền thông đại chúng (bài 2). 

 - Các lý thuyết chính về truyền thông đại chúng (bài 3). 

 - Nghiên cứu về công chúng (bài 4). 

 - Nghiên cứu về các nhà truyền thông và tổ chức truyền thông 

(bài 5). 

 - Nghiên cứu nội dung truyền thông (bài 6). 

 - Những tác động xã hội của truyền thông đại chúng (bài 7). 

 

 Về thời gian học tập: đây là tập giáo trình dành cho chương trình 

cử nhân, tương đương với 30 tiết học trên lớp. Tuy nhiên, ngoài thời 

gian đọc giáo trình, sinh viên còn phải dành ra một thời lượng tương 

đương với khoảng 30- 45 tiết để đọc thêm tài liệu sách báo và tạp chí 

có liên quan tới nội dung môn học. Đó là chưa tính thời gian dành để 

trả lời các câu hỏi ôn tập (nên tập trả lời bằng cách viết ra trên giấy mà 

không xem lại giáo trình [vì đáp án loại câu hỏi này đều nằm trong 

giáo trình], mỗi câu chừng nửa trang hoặc tối đa là một trang) và 

những câu hỏi gợi ý để thảo luận (những câu hỏi này đều nằm ở cuối 

mỗi chương). 

 

 Đối với những câu hỏi thảo luận (đây thường là những câu mở 

rộng để vận dụng suy nghĩ cá nhân vào những vấn đề của truyền thông 

đại chúng trong bối cảnh xã hội Việt Nam), sinh viên có thể đưa ra để 

thảo luận nhóm. Nếu học môn này theo nhóm là hay nhất; còn nếu 

không, sinh viên nên tìm những người mà mình có thể trao đổi để bàn 

luận về những vấn đề nêu ra. Nên tranh cãi một cách thoải mái trên 

tinh thần tự do tư tưởng – vì có cọ xát và tranh luận thì mới có điều 

kiện để vượt qua được những định kiến chủ quan của từng cá nhân, và 

đồng thời mới có nhiều cơ may tìm ra được những ý tưởng mới. 
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 Ở cuối tập sách này, chúng tôi cũng có nêu ra một số đề tài gợi ý 

để sinh viên có thể chọn để làm một bài tiểu luận kết thúc môn học 

(giới hạn chừng 5-10 trang). Đây là dịp để sinh viên có cơ hội vận 

dụng những vốn liếng kiến thức đã tiếp thu qua tập giáo trình vào 

những suy nghĩ và phân tích của chính mình về một vấn đề thực tiễn 

nào đó trong lĩnh vực truyền thông đại chúng. Bài tiểu luận cuối môn 

học không phải là chuyện bắt buộc, nhưng chúng tôi khuyến khích 

sinh viên nên chọn bắt tay vào làm một đề tài, vì điều này sẽ rất có lợi 

cho việc rèn luyện khả năng viết lách, khả năng tư duy, và khả năng 

độc lập suy nghĩ. 

 

 Về phương pháp học tập, sinh viên nên đọc kỹ từng chương (đọc 

kỹ để nắm được nội dung, chứ hoàn toàn không phải để “học thuộc 

lòng”!). Nhưng ngoài tập giáo trình này, sinh viên nhất thiết phải cố 

gắng đọc thêm sách báo có liên quan tới môn học này (ngoài những 

cuốn sách và bài tạp chí mà chúng tôi đã nêu trong phần tài liệu tham 

khảo). Đọc càng nhiều càng tốt. Kể từ khi bắt đầu học môn này, hàng 

ngày sinh viên nên tập đọc báo hoặc coi ti-vi với một cặp mắt mới, 

không phải như một độc giả hay một khán giả bình thường, mà là đọc 

với cặp mắt của một người phân tích và có óc phê phán. 

 

 Vì đối tượng của môn học này chính là sinh hoạt báo chí, phát 

thanh và truyền hình mà hầu như ai cũng theo dõi hàng ngày, nên đây 

cũng là một điều hết sức thuận lợi cho sinh viên có ngay nhiều cơ hội 

để quan sát và hỏi han những người xung quanh để tìm hiểu tập quán 

và nhu cầu của các loại độc giả và khán giả khác nhau, xem xét coi họ 

phản ứng thế nào đối với trang mục này hay chương trình nọ, và thử 
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tìm xem vai trò và ý nghĩa của các phương tiện truyền thông trong đời 

sống xã hội của họ... 

 Nội dung tập giáo trình này nêu ra khá nhiều lý thuyết khác nhau 

về truyền thông đại chúng. Thoạt nhìn thì có thể có cảm giác hơi khô 

khan, nặng nề, nhưng nếu đọc kỹ và suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy đấy không 

phải là những “lý thuyết suông”, mà phần lớn chúng đều có liên quan 

ít nhiều mật thiết tới những khía cạnh khác nhau trong đời sống truyền 

thông diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta. 

 

 Mong rằng môn học này sẽ giúp sinh viên hiểu sâu hơn về thế 

giới truyền thông, và nhất là có được những cái nhìn mới mang tính 

chất phân tích và sáng tạo. 
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Bài 1 

TÌM HIỂU KHÁI NIỆM TRUYỀN THÔNG 

  

 

 Giới thiệu khái quát: Nội dung chương 1 trình bày những 

khái niệm căn bản cần nắm rõ như “truyền thông”, “truyền thông 

đại chúng”, “các phương tiện truyền thông đại chúng”, những đặc 

điểm của quá trình truyền thông, và mối quan hệ giữa truyền 

thông đại chúng với truyền thông liên cá nhân. 

  

 Mục tiêu của chương này: Phân biệt được những khái niệm 

then chốt nêu trên, và hiểu được những đặc trưng của một quá 

trình truyền thông. 
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TRUYỀN THÔNG 

 

 Truyền thông là gì? Có thể nói một cách ngắn gọn rằng truyền 

thông là một quá trình truyền đạt thông tin. Truyền thông 

(communication) là một dạng hoạt động căn bản của bất cứ một tổ 

chức nào mang tính chất xã hội.  

 Ngay trong một bầy ong hay một bầy kiến cũng có truyền thông: 

đám ong thợ thường truyền đạt cho nhau những thông tin về loại hoa 

mà chúng tìm được cũng như về khoảng cách và phương hướng mà 

chúng phải rủ nhau bay tới để hút nhụy và đưa mật hoa về tổ.  

 Trong xã hội loài người, truyền thông lại càng là một điều kiện 

tiên quyết để có thể hình thành nên một “xã hội” hoặc “cộng đồng”. 

Sở dĩ người ta có thể sống được với nhau, giao tiếp và tương tác được 

với nhau trước hết là nhờ vào hành vi truyền thông. Người ta gọi đây 

là truyền thông liên cá nhân (interpersonal communication), nghĩa là 

truyền đạt thông tin giữa người này với người khác. Sự truyền thông 

này trước hết được thể hiện thông qua lời nói hoặc chữ viết, tức là 

thông qua ngôn ngữ, nhưng cũng có thể thông qua cử chỉ, điệu bộ, hay 

hành vi để biểu tỏ thái độ hoặc cảm xúc. Vì thế, có thể có hai cách 

thức truyền thông : truyền thông bằng lời nói (verbal), và truyền thông 

không bằng lời nói (non-verbal). 

 Người ta thường phân biệt ba loại truyền thông như sau : 

 - Truyền thông liên cá nhân (giữa người này với người khác), 

 - Truyền thông tập thể (tức là truyền thông trong nội bộ một cơ 

quan, một công ty, một tổ chức đoàn thể, hay một nhóm xã hội nào 

đó). 

 - Và truyền thông đại chúng. 
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